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Tiếng Việt

Tại sao chúng tôi yêu cầu bạn trả lời cuộc khảo sát?

Cuộc khảo sát này đặt câu hỏi về các chủ đề quan trọng đối với trường học của bạn như là môi trường học đường, sự an toàn và hỗ
trợ việc học tập của học sinh. Một số học sinh cũng sẽ thấy những câu hỏi giống như trong cuộc Khảo Sát Ý Kiến Về Sự An Sinh
Của Học Sinh. Khi nhận được phản hồi từ rất nhiều học sinh về những chủ đề này thì chúng tôi có thể biết được cảm nhận của hầu
hết học sinh. Ban lãnh đạo của sở giáo dục và trường học có thể sử dụng thông tin này để giúp cho các trường tiếp tục những gì họ
đang làm tốt và tìm cách làm cho trường tốt hơn. Học sinh cũng có thể xem thông tin để hiểu rõ hơn về trường của mình và các
trường khác.

Những điều cần biết trước khi bạn trả lời cuộc khảo sát:

Việc bạn có tham gia khảo sát hay không là tùy thuộc vào bạn.

Tất cả các câu hỏi đều không bắt buộc. Bạn có thể trả lời một số câu hỏi này và không phải trả lời những câu hỏi khác.

Các câu trả lời của bạn sẽ không được dùng để đánh giá bạn, giáo viên của bạn hoặc những nhân viên khác của trường.

Câu trả lời của bạn sẽ được bảo mật. Điều này có nghĩa là không ai trong trường của bạn biết được bạn đã trả lời như thế nào.
Khi dữ liệu được chia sẻ, tên của bạn cũng như bất kỳ thông tin nhận dạng nào khác sẽ không bao giờ được kết nối với câu trả
lời của bạn.

Sẽ mất khoảng 10 đến 15 phút để hoàn thành cuộc khảo sát. Khi bạn bắt đầu thực hiện khảo sát thì bạn không thể tạm dừng
và bắt đầu lại. Nếu bạn không thể hoàn thành nó trong một lần thì bạn có thể thực hiện lại. Chúng tôi sẽ giữ bản khảo sát đầy
đủ nhất từ mỗi học sinh.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc quan tâm nào về cuộc khảo sát, vui lòng gửi email tới: schoolsurveys@philasd.org hoặc gọi số
215-400-6565.

Cám ơn!

Văn Phòng Nghiên Cứu Và Đánh Giá Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia

Tiếp

(

https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/?ut_source=survey_pp&white_label=1
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Khảo Sát Ý Kiến Về Sự An Sinh Của Học Sinh

 
Rất không
đồng ý

Không đồng
ý Đồng ý Rất đồng ý

Tôi không
biết

Những người lớn ở trường tôi thực sự cố gắng tìm hiểu tôi

Những người lớn ở trường tôi cho tôi thấy rằng họ quan tâm
đến tôi.

Hiện tại, có một người lớn ở trường mà tôi có thể tâm sự về
cảm xúc của mình

Những người lớn ở trường hỏi tôi dạo này thế nào

Người lớn ở trường nói những điều tốt đẹp với tôi

Người lớn ở trường chấp nhận cách tôi nhìn, ăn mặc, nói chuyện
và hành động (điều này bao gồm chủng tộc, giới tính và bản sắc
của tôi)

Học sinh ở trường tôi thực sự cố gắng tìm hiểu tôi.

Học sinh ở trường cho tôi thấy rằng họ quan tâm đến tôi.

Học sinh ở trường nói những lời tử tế với tôi.

Học sinh ở trường đối xử tệ với tôi vì cách tôi nhìn, ăn mặc, nói
chuyện hoặc hành động (điều này bao gồm chủng tộc, giới tính
và bản sắc của tôi)

Đôi khi tôi sợ những học sinh khác

Có quá nhiều vụ đánh nhau ở trường tôi

Ở trường, tôi học cách đối phó với cảm xúc của mình một cách
lành mạnh (ví dụ, những điều tôi có thể làm khi tức giận, buồn
bã, lo lắng hoặc căng thẳng).

Ở trường, tôi có thể giải quyết cảm xúc của mình một cách lành
mạnh (ví dụ, giữ bình tĩnh khi tôi tức giận hoặc căng thẳng).

Tôi có thể tìm từ ngữ để mô tả cảm giác của mình

Khi có mâu thuẫn, tôi biết cách giúp giải quyết

1. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào? 

Trước Tiếp
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Khảo Sát Ý Kiến Về Sự An Sinh Của Học Sinh

2. Hôm nay bạn cảm thấy thế nào? Nếu bạn phải chọn một cái, bạn cần trợ giúp gì ngay bây giờ? 

Kết nối với những người khác

Quản lý cảm xúc và tình cảm của tôi

Xử lý sự kiện hiện tại

Xây dựng nhận thức về văn hóa

Thiết lập & đạt được mục tiêu

Không có cái nào ở trên

Trước Tiếp
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Môi Trường Học Đường

 
Chưa  Bao Giờ Ít Khi Thỉnh Thoảng

Thường Thường
Hoặc Luôn Luôn

Tôi cảm thấy được chào đón ở trường của tôi.

Tôi thích đi học.

Những học sinh khác đối xử với tôi bằng sự tôn
trọng.

Khi đến trường, tôi cảm thấy mình là thành viên
của trường.

Tình trạng của trường tốt.

Trường học của tôi sạch sẽ.

Những không gian ngoài trời ở trường em như vỉa
hè, sân chơi hay sân bóng đều sạch sẽ.

Không gian căng tin hoặc phòng ăn trưa là nơi ăn
uống tuyệt vời.

3. Những điều này đúng ở mức độ nào? 

Trước Tiếp
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Môi Trường Học Đường

 
Chưa  Bao Giờ Ít Khi Thỉnh Thoảng

Thường Thường
Hoặc Luôn Luôn

Tôi cảm thấy an toàn trong khu vực chung quanh
trường học của tôi.

Tôi cảm thấy an toàn trên đường đến trường và về
nhà.

Tôi cảm thấy an toàn trong hành lang của trường
tôi.

Tôi cảm thấy an toàn trong các lớp học của mình.

Tôi cảm thấy an toàn trong nhà vệ sinh của trường
tôi.

Tôi cảm thấy an toàn ở cầu thang trong trường
của tôi.

Tôi cảm thấy an toàn trong nhà ăn của trường tôi.

4. Những điều này đúng ở mức độ nào? 

Trước Tiếp
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Môi Trường Học Đường

Dưới đây là ý nghĩa của việc bắt nạt và quấy nhiễu:

Bắt nạt xảy ra khi một người nào đó (học sinh hoặc người lớn) cố ý và liên tục nói hoặc làm những điều cay độc hoặc gây tổn
thương cho người đang gặp khó khăn trong việc tự vệ.

Quấy nhiễu là hành vi không được hoan nghênh bằng lời nói, văn bản, hình ảnh và/hoặc thể chất liên quan đến giới tính, tuổi tác,
chủng tộc, màu da, khuynh hướng tình dục, biểu hiện nhận dạng giới tính, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, trình
độ tiếng Anh, tình trạng kinh tế xã hội hoặc quan điểm chính trị của một người nào đó.

  Rất không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Rất đồng ý

Nếu tôi nói với một giáo viên hoặc người lớn khác
ở trường này rằng một học sinh khác đang bắt nạt
tôi thì họ sẽ cố gắng giúp đỡ tôi.

Nếu một học sinh ở trường tôi bị bắt nạt, đe dọa
hoặc quấy rối thì em nhận được sự giúp đỡ từ
người lớn một cách dễ dàng.

Khi có mâu thuẫn giữa mọi người, trường tôi cố
gắng đảm bảo tất cả các bên đều được lắng nghe
để giúp giải quyết mâu thuẩn.

5. Bạn đồng ý hoặc không đồng ý như thế nào? 

  Không bao giờ Một lần Hơn 1 lần Nhiều lần

Một học sinh đã trực tiếp đe dọa hoặc quấy nhiễu
tôi khi tôi ở trường.

Một học sinh đã đe dọa hoặc quấy nhiễu tôi trên
mạng trực tuyến khi tôi ở trường hoặc trong khi tôi
học trực tuyến.

Một học sinh đã tấn công, đẩy hoặc đánh tôi khi
tôi ở trường.

6. Trong năm nay có bất kỳ điều sau đây đã xảy ra với cá nhân bạn hay không? 

Trước Tiếp
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Giờ Ra Chơi

7.​​​​​Hãy nghĩ về một tuần bình thường ở trường của bạn. Mỗi tuần bạn có bao nhiêu ngày để nghỉ giải lao ít nhất 20
phút? 

Tôi không có giờ ra chơi.

Không có ngày nào

Mỗi tuần 1 ngày

Mỗi tuần 2 ngày

Mỗi tuần 3 ngày

Mỗi tuần 4 ngày

Mỗi tuần 5 ngày

Trước Tiếp
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Giờ Ra Chơi

  Rất không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Rất đồng ý

Tôi cảm thấy an toàn trong giờ ra chơi

​​​​​​​​Có những điều vui thích để làm vào giờ ra chơi

8. Bạn đồng ý đến mức nào về những nhận định sau đây? 

Trước Tiếp
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Giáo Viên Tư Vấn

9. Năm nay bạn có gặp gỡ giáo viên tư vấn của bạn hay chưa? 

Có

Không

Tôi không biết giáo viên tư vấn của mình là ai.

Trường tôi không có giáo viên tư vấn.

Trước Tiếp
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Môi Trường Học Tập

 
Chưa  Bao Giờ Ít Khi Thỉnh Thoảng

Thường Thường
Hoặc Luôn Luôn

Giáo viên của tôi muốn tôi thành công.

Giáo viên của tôi đặt kỳ vọng cao cho tôi ở trường.

Giáo viên của tôi khuyến khích tôi học tập chăm
chỉ.

Trường tôi đáp ứng nhu cầu học tập của tôi.

Giáo viên của tôi đối xử với tôi bằng sự tôn trọng.

Giáo viên của tôi thực sự lắng nghe những gì tôi
phải nói.

Giáo viên của tôi thực sự quan tâm đến tôi.

Giáo viên của tôi sẵn sàng trợ giúp tôi nếu tôi cần.

Giáo viên của tôi giải thích thông tin theo cách mà
tôi có thể hiểu.

Có ít nhất một người lớn ở trường tôi mà tin tưởng.

10. Những điều này đúng ở mức độ nào? 

Trước Tiếp
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Môi Trường Học Tập

 
Chưa  Bao Giờ Ít Khi Thỉnh Thoảng

Thường Thường
Hoặc Luôn Luôn

Trong các lớp học của tôi, chúng tôi luôn bận rộn
và không lãng phí thời gian.

Trong các lớp học của tôi, chúng tôi học được rất
nhiều.

Giáo viên của tôi đảm bảo tôi hiểu bài học trước
khi dạy bài mới.

11. Những điều sau đây có thường xảy ra trong lớp của bạn không? 

Trước Tiếp
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Chuyên Chở

12. Phần lớn thời gian bạn đến trường bằng phương tiện gì? 

Tôi đi bộ

Tôi đi xe đạp

Tôi được chở đến trường

Tôi đi xe buýt trường

Tôi sử dụng phương tiện công cộng (Xe SEPTA, xe điện,hoặc xe điện ngầm)

Khác

Trước Tiếp
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Sức Khỏe

Những câu hỏi về sức khỏe giúp chúng tôi biết xem các chương trình được cho là giúp cho học sinh ăn uống lành mạnh và tập thể
dục có hiệu quả hay không.

13. Trong vòng 7 ngày qua, bạn đã hoạt động thể chất bao nhiêu ngày với tổng số ít nhất là 60 phút? (Cộng thêm
tất cả thời gian bạn thực hiện bất kỳ hoạt động nào khiến trái tim bạn đập nhanh hoặc khiến bạn thở mạnh như
chạy, đi xe đạp, chơi thể thao hoặc nhảy múa.) 

0 ngày

1-2 ngày

3-4 ngày

5-6 ngày

Tất cả 7 ngày

Trước Tiếp
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Sức Khỏe

Đối với 4 câu hỏi sau đây, hãy suy nghĩ về ngày hôm qua hoặc, nếu hôm nay là thứ Hai thì hãy nghĩ về thứ Sáu tuần trước.

14. Hôm qua bạn đã uống nước bao nhiêu lần? Ví dụ từ ly, cốc, chai hoặc vòi nước. 

0 lần

1 lần

2 lần

3 lần

4 lần

5 lần hoặc hơn

15. Hôm qua bạn đã uống soda, nước punch, nước uống có hương vị trái cây, trà đá ngọt, nước chanh, nước uống
thể thao hoặc nước tăng lực bao nhiêu lần? 

0 lần

1 lần

2 lần

3 lần hoặc hơn

16. Hôm qua, bạn đã ăn trái cây bao nhiêu lần? Tính trái cây tươi, đông lạnh, đóng hộp và khô. Không tính nước
ép trái cây. 

0 lần

1 lần

2 lần

3 lần

4 lần

5 lần hoặc hơn

17. Hôm qua, bạn đã ăn rau bao nhiêu lần? Tính rau nấu chín và rau sống, xà lách, và khoai tây luộc, nướng hoặc
nghiền. 

0 lần

1 lần

2 lần

3 lần

4 lần

5 lần hoặc hơn

18. Trong 30 ngày qua, bạn có thường bị đói vì trong nhà không có đủ thức ăn? 

Không Bao Giờ

Ít Khi

Thỉnh Thoảng

Thường Xuyên

Luôn Luôn

Trước Tiếp
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An Trưa Ở Trường

19. Bạn ăn bữa trưa ở trường một tuần bao nhiêu lần? 

0 lần

1-2 lần

3-5 lần

 
Không Bao Giờ Ít Khi Thỉnh Thoảng

Thường Thường
Hoặc Luôn Luôn

Thức ăn ngon.

Thức ăn nên ăn nóng thì nóng, thức ăn nên ăn
lạnh thì lạnh.

20. Những điều sau đây có đúng hay không? 

Trước Tiếp
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Công Nghệ

21. Bạn có thể sử dụng máy Chromebook hoặc thiết bị khác của trường khi bạn cần không? 

Có

Không

Không rõ

22. Khi bạn ở nhà làm bài ở trường hoặc làm bài tập về nhà thì bạn có thường xuyên gặp rắc rối khi lên mạng trực
tuyến hay không? 

Không  Bao Giờ

Ít Khi

Thỉnh Thoảng

Thường Thường Hoặc Luôn Luôn

Trước Tiếp
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Làm Phong Phú Thêm Kinh Nghiệm, Đại Học và Nghề Nghiệp

  Rất không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Rất đồng ý

Tại trường của tôi, học sinh có cơ hội tham gia các
đội thể thao.

Tại trường của tôi, học sinh có cơ hội tham gia các
câu lạc bộ hoặc nhóm bên ngoài lớp học.

Tại trường của tôi, học sinh có cơ hội tham gia
GSA (Liên Minh Đồng Tính Nam hoặc Liên Minh
Giới Tính và Tính Dục) hoặc câu lạc bộ tương tự.

Trường của tôi giúp tôi chuẩn bị vào đại học.

Trường của tôi giúp tôi chuẩn bị một con đường
sự nghiệp/ngành nghề.

23. Bạn có đồng ý với những điều sau đây hay không? 

Trước Tiếp
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Thể Thao

​​​​​​Những câu hỏi sau đây sẽ được sử dụng để xác định môn thể thao nào học sinh quan tâm nhất ở mỗi trường và để theo dõi xem
Sở Giáo Dục có cung cấp cơ hội thể thao một cách công bằng cho học sinh thuộc mọi giới tính theo yêu cầu của luật pháp hay
không (theo Title IX).

24. Bạn có tham gia vào bất kỳ đội thể thao liên trường nào trong năm học này không?

Lưu ý: Các môn thể thao và câu lạc bộ trong trường không được coi là “các đội liên trường”. 

Có

Không

Trước Tiếp
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Thể Thao

25. Hãy chọn tất cả các đội thể thao liên trường mà bạn đã tham gia trong năm học này. 

Cầu Lông

Bóng Chày

Bô-ling

Bóng Rổ Nam

Bóng Vợt Nam

Bóng Đá Nam

Quần Vợt Nam

Bóng Chuyền Nam

Đội Cổ Vũ

Chạy Việt Dã

Khúc côn Cầu Trên Sân

Bóng Đá Mỹ

Gôn

Bóng Rổ Nữ

Bóng Đá Cờ Nữ

Bóng Vợt Nữ

Bóng Đá Nữ

Quần Vợt Nữ

Bóng Chuyền Nữ

Chạy Bộ Trong Sân

Bóng Mềm

Bơi Lội

Chạy Bộ

Đấu Vật

Trước Tiếp
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Thể Thao

26. Có đội thể thao liên trường nào mà trường bạn hiện không tổ chức nhưng bạn sẽ tham gia nếu trường của
bạn cung cấp chúng trong tương lai không? 

Cầu Lông

Bóng Chày

Bô-ling

Bóng Rổ Nam

Bóng Vợt Nam

Bóng Đá Nam

Quần Vợt Nam

Bóng Chuyền Nam

Đội Cổ Vũ

Chạy Việt Dã

Khúc Côn Cầu Trên Sân

Bóng Đá Mỹ

Gôn

Bóng Rổ Nữ

Bóng Đá Cờ Nữ

Bóng Vợt Nữ

Bóng Đá Nữ

Quần Vợt Nữ

Bóng Chuyền Nữ

Chạy Bộ Trong Sân

Bóng Mềm

Bơi Lội

Chạy Bộ

Đấu Vật

Không có câu nào ở trên đúng

Trước Tiếp
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Thể Thao

27. (Tùy chọn) Vui lòng chia sẻ bất kỳ nhận xét hoặc mối quan ngại nào khác mà bạn muốn chia sẻ về chương
trình thể thao liên trường tại trường của mình: 

Trước Tiếp
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Nhân Viên An Toàn Học Đường

28. Trường bạn có Nhân Viên An Toàn Học Đường hay không? 

Có

Không

Tôi không biết

Trước Tiếp
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Nhân Viên An Toàn Học Đường

  Rất không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Rất đồng ý

Tôi tin tưởng vào Nhân Viên An Toàn Học Đường.

Tôi cảm thấy được Nhân Viên An Toàn Học Đường
tôn trọng.

Nhân Viên An Toàn Học Đường giúp học sinh bình
tĩnh khi họ gặp rắc rối.

29. Bạn đồng ý với những điều sau đây ở mức độ nào? 

Trước Tiếp
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Sự Đa Dạng, Công Bằng Và Hòa Nhập

Những câu hỏi này sẽ giúp chúng tôi ủng hộ hoạt động chống phân biệt chủng tộc trong trường học của mình. Câu trả lời của bạn
sẽ cho chúng tôi thấy những gì chúng tôi đang làm tốt và những gì chúng tôi có thể cải thiện.

Đa dạng có nghĩa là mọi người khác biệt với nhau như thế nào. Điều này có thể là do những yếu tố như màu da hoặc chủng tộc, gia
đình họ đến từ đâu, họ có bao nhiêu tiền, giới tính, khả năng, ngôn ngữ, tôn giáo, họ yêu ai và họ sống ở đâu.

Công bằng có nghĩa là đảm bảo mọi người trong trường học của chúng ta đều được đối xử công bằng và có những gì họ cần để
giúp họ thành công, đặc biệt nếu họ đến từ một nhóm người trước đây chưa được đối xử công bằng.

Hòa nhập có nghĩa là đảm bảo mọi người đều cảm thấy mình quan trọng và thuộc về cộng đồng nhà trường.

 
Chưa  Bao Giờ Ít Khi Thỉnh Thoảng

Thường Thường
Hoặc Luôn Luôn

Tôi dành thời gian ở trường với các học sinh từ các
chủng tộc, sắc tộc hoặc văn hóa khác nhau.

Học sinh ở trường tôi đối xử công bằng với mọi
người từ các chủng tộc, sắc tộc hoặc văn hóa
khác nhau.

Người lớn ở trường tôi đối xử công bằng với mọi
người từ các chủng tộc, sắc tộc hoặc văn hóa
khác nhau.

Giáo viên khuyến khích tôi tìm hiểu về mọi người
từ các chủng tộc, sắc tộc hoặc văn hóa khác
nhau.

Học sinh ở trường tôi có những cuộc trò chuyện
quan trọng với nhau về chủng tộc, ngay cả khi
cuộc trò chuyện có thể không thoải mái.

Khi có những tin tức về những sự kiện lớn liên
quan đến chủng tộc, người lớn ở trường tôi trao
đổi với học sinh về thông tin này.

30. Những điều sau đây có thường xảy ra hay không? 

  Rất không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Rất đồng ý

Giáo viên của tôi quan tâm đến văn hóa, dân tộc
và bản sắc của tôi.

Học sinh ở trường tôi có những người bạn thân từ
các nguồn gốc chủng tộc, dân tộc hoặc văn hóa
khác nhau.

31. Bạn có đồng ý với những điều sau đây hay không? 

Trước Tiếp
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Thông Tin Của Học Sinh

Những câu hỏi này giúp chúng tôi biết xem câu trả lời từ những học sinh có các đặc điểm khác nhau có giống hay khác nhau.

32. Chủng tộc/dân tộc của bạn là gì? (chọn tất cả những trả lời thích hợp) 

Trắng

Đen hay Mỹ Gốc Châu Phi

Tây Ban Nha /La tinh

Á Đông hay Mỹ Gốc Á

Mỹ Bản Địa hay Gốc A lát ka

Gốc Ha wai hay Đảo Thái Bình Dương

Không có trong danh sách

Tôi không muốn trả lời

Khi tính dục và giới tính của một người không phù hợp, họ có thể nghĩ mình là người chuyển giới (trans man/woman). Tính dục là
những gì một người được sinh ra. Giới tính là cách một người cảm thấy.

33. Trong số các thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp nhất với nhận dạng giới tính của bạn? 

Nam

Nữ

Chuyển giới nam

Chuyển giới nữ

Không xác định/ không theo giới tính

Tôi không rõ

Tôi không muốn trả lời

Không có trong danh sách

Chúng tôi biết có nhiều thuật ngữ mà mọi người sử dụng để mô tả xu hướng tình dục của họ.

34. Trong số những thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp với khuynh hướng tình dục của bạn nhất? 

Đồng Tính Nam

Đồng Tính Nữ

Song Tính

Thẳng

Không có trong danh sách

Tôi không rõ

Tôi không muốn trả lời

Trước Tiếp
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Phần sau khảo sát

35. Bạn có muốn nhận bản tóm tắt kết quả khảo sát trường mình qua email khi có kết quả không? 

Có

Không

Trước Tiếp
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Cám ơn!

Cám ơn bạn đã trả lời khảo sát!

Nếu bạn có một vấn đề cụ thể cần được giải quyết ngay lập tức thì vui lòng trao đổi với giáo viên, giáo viên cố vấn hoặc người lớn
khác ở trường của bạn.

Vui lòng nhấp vào chữ XONG để nộp câu trả lời của bạn.

Trước Xong


